
 
 

PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ, HỘ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 4 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp 

Ngày hết 

hạn 
Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47C-239.58 Xe Tải XT6626001450 10/02/2026 10/02/2029 
Cty TNHH DV & VT Nguyễn Gia 

2 47C-197.91 Xe Tải XT6624003504 21/10/2024 21/10/2027 

3 47C-060.73 Xe Tải XT6624001360 24/04/2024 24/04/2026 DNTN DVVT Thùy Vân 

4 47H-013.36 Xe Tải XT6625001454 16/04/2025 16/04/2026 HTX KD Vận Tải Tốt Và Rẻ 

5 47-H090.48 Xe Hợp đồng HĐ6625080738 01/10/2025 30/09/2026 HTX Vận Tải Asia Phú Yên 

6 47H-066.76 Xe Taxi TX6625000152 28/03/2025 28/03/2027 

Cty TNHH Taxi Du Lịch Quyết Tiến 
7 47H-046.86 Xe Taxi TX6624000120 14/03/2024 14/03/2027 

8 47E-002.58 Xe Taxi TX6624001228 22/09/2024 22/09/2027 

9 47A-349.91 Xe Taxi TX6624000649 19/08/2024 19/08/2027 

10 47C-181.78 Xe Taxi XT6625002518 14/07/2025 14/07/2026 HTX Vận Tải An Phát 

11 47H-035.55 Xe Tải XT6624001332 23/04/2024 23/04/2026 
HTX KD Vận Tải Tốt Và Rẻ 

12 47H-078.53 Xe Tải XT6625001103 25/03/2025 25/03/2027 

13 47H-040.13 Xe Taxi TX6625000258 16/05/2025 16/05/2026 
Công ty TNHH vận tải Taxi Thịnh 

Phát 

14 47H-026.53 Xe Tải XT6622003805 13/09/2022 13/09/2029 HTX KD Vận Tải Tốt Và Rẻ 

15 47A-301.42 Xe Taxi TX6624000842 26/08/2024 26/08/2027 
Cty TNHH Taxi Du Lịch Quyết Tiến 

16 47F-005.96 Xe Taxi TX6625000795 28/08/2025 28/08/2028 

17 47B-028.86 Xe Hợp đồng HĐ6625000481 25/03/2025 25/03/2026 HTX DV Vận Tải Bình An 

18 48H-026.11 Xe Taxi TX6625000728 11/08/2025 11/08/2026 Cty TNHH Taxi Phương Đông 
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19 47F-0011.8 Tuyến Cố định CĐ6623000229 09/05/2023 09/05/2026 HTX Vận Tải Cơ Giới Krông Năng 

20 47C-026.44 Xe Tải XT6626002442 23/03/2026 23/03/2027 HTX DVVT Gia Khang 

21 48H-028.22 Xe Hợp đồng HĐ6626002438 23/03/2026 23/03/2027 

HTX DVVT Ánh Dương 22 47H-129.50 Xe Hợp đồng HĐ6626002287 18/03/2026 18/03/2027 

23 47H-048.38 Xe Hợp đồng HĐ6625080288 18/09/2026 18/09/2026 

24 47H-099.27 Xe Hợp đồng HĐ6626000028 05/01/2026 05/01/2027 
HTX Vận Tải Đồng Tiến 

25 47H-050.28 Xe Hợp đồng HĐ6625001170 26/06/2025 26/06/2026 

26 47A-216.85 Xe Taxi TX6624000944 27/08/2024 27/08/2026 
CN HTX Hòa Bình Xanh Tại Đắk Lắk 

27 47A-284.36 Xe Taxi TX6624000301 15/05/2024 15/05/2026 

28 47H-097.93 Tuyến Cố định CĐ6625000488 04/09/2025 04/09/2032 
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vận 

Tải Du Lịch Phương Huy 

29 78B-005.44 Xe Hợp đồng HĐ5424000459 24/06/2024 30/11/2027 
HTX Dịch Vụ Vận Tải Khách Du Lịch 

Yên Phú 

30 77H-058.49 Xe Taxi TX5424000616 14/11/2024 12/11/2028 
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sun Taxi 

Tại Phú Yên 

31 47C-000.04 Xe Tải XT6625081063 14/10/2025 14/10/2026 HTX DV Vận Tải Bình An 

32 47H-067.93 Xe Tải XT6626002448 23/03/2026 23/03/2027 HTX Dịch Vụ Vận Tải Gia Khang 

33 47H-061.47 Xe Hợp đồng HĐ6625082511 08/12/2025 08/12/2026 HTX Vận Tải An Phát 

34 47C-188.31 Xe Tải XT6625000114 07/01/2025 07/01/2027 HTX Vận Tải Cơ Giới 10/3 
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